
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 70 9009 SSD độ II + Sa BQ

1 2 27 ĐT UBT  16cm

1 3 41 2002 UXTC 18 tuần

17 4 58 4004 SSD độ III

17 5 39 1001 U hạ vị 15 cm

17 6 43 2022 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần(Mổ khó)

18 7 59 3133 CIN 3

18 8 40 0010 UBT  12cm

18 9 38 2002 NXTC 14 tuần

21 10 60 5004 CIN 3

21 11 42 3003 NXTC 16tuần

21 12 51 5005 UXTC 15cm

21 13 36 ĐT NXTC 14 tuần

14 52 2002 UXTC 14 tuần

15 52 ĐT UBT (P) 6cm

16 41 ĐT UXTC 13 tuần (dưới niêm)

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 50 1001 UBT  16cm

1 2 42 0000 UXTC + UBT 10cm/VMC UBT

1 3 49 3003 UXTC 16 tuần

1 4 34 1021 NXTC 16tuần

17 5 46 2002 UXTC 16 tuần/Thiếu máu,VMC

17 6 73 7007 SSD độ IV

17 7 47 1001 UXTC 15 tuần

17 8 44 3302 UXTC 16 tuần

T.HÒA + AN PHÚ.TT + DÕNG.SB

T.HÒA + AN PHÚ.TT + DÕNG.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

D.P.MAI + BÍCH TY + ĐẠT.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + ĐẠT.SB

HỒ HOA + TAM.TT + DIỆP.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

NHU + TR.LOAN + PHI VÂN.SB(S)

NHU + THỦY VÂN.SB + VĂN.SB(C)

TR.THẢO + Q.HẢI + CHỈNH.SB

TR.THẢO + Q.HẢI + CHỈNH.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + DANH.NT

Q.TUẤN + V.HÙNG + ĐÀO.SB

Q.TUẤN + V.HÙNG + ĐÀO.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

TR.THẢO + Q.HẢI + CHỈNH.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD, Cần thiết Cắt TC chừa 2 PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 09/04/2012 đến ngày 15/04/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

LÊ THỊ LIỄU

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ BẢY

PHẠM THỊ THU CÚC

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ HUNG

HUỲNH NGỌC BÌNH

BÙI THỊ ÁNH

PHẠM THỊ GÁI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ THANH

NGUYỄN THỊ HOA

PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

ĐẶNG THỊ HỒNG

TRƯƠNG NGỌC LỆ

TRẦN THỊ TRÂM

VÕ THỊ XUÂN

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ NHIỂN

LƯƠNG THỊ LONG VÂN

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

LÂM THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

PHAN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

1825

2133

1922

1975

2115

2124

1854

2061

SHC

1870

2005

2004

1853

2264

1706

80b

1026

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1918

35b

1938

1832

PM

Ngày: 09/04/2012 

Ngày: 10/04/2012 

2040

2054

2348

180b



18 9 67 7017 UBT 2bên  5cm

18 10 70 8008 SSD độ II-III

18 11 38 1011 NXTC 12tuần + Ứ dịch TV(T)

21 12 50 1001 UXTC 20 tuần

21 13 44 0000 UXTC 15 tuần + UBT (P) 6cm

21 14 44 1021 UXTC 14 tuần

15 46 2002 UXTC 14 tuần

16 42 3003 UXTC 12 tuần

17 42 1001 NXTC 12 tuần

16 18 0

16 19 0

1 1 74 6005 SSD độ II - III

1 2 60 1001 SSD độ III

1 3 24 ĐT NXTC 18tuần

17 4 26 ĐT UBT 2bên 17cm

17 5 48 3013 UXTC 14 tuần

17 6 41 3003 UXTC 9 tuần/VMC Thủng TC

18 7 86 6006 UBT (T) 7 cm

18 8 46 5005 UXTC 15 tuần/VMC ĐS

18 9 46 3003 UXTC 16 tuần

18 10 45 2002 UXTC 14 tuần

21 11 51 3003 UXTC 13 tuần

21 12 44 3012 UXTC 15 tuần

21 13 46 6006 UBT 2bên  8cm

21 14 38 ĐT NXTC 16 tuần

15 27 0010 NXTC 12 tuần

16 54 ĐT UXTC 12 tuần

17 40 2002 UXTC 14 tuần

16 18 0

16 19 0

MAI PHƯƠNG1 + H THỊNH + XUÂN.SB(S)

MAI PHƯƠNG1+ HOÀNG VÂN+ THANH THỦY.TT (C)

TH.LANBM + LỤA.NT + HIỀN.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + HƯƠNG.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + HƯƠNG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

B.HẢI + TÚ NGÂN + KIM HÀ.SB    

TR.HẠNH + HUỲNH HẢI + THANH HẰNG.SB

TR.HẠNH + HUỲNH HẢI + THANH HẰNG.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + LỆ HẰNG.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + LỆ HẰNG.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + HIỀN.NT

N.QUANG + CHỌN + VƯƠNG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + AN PHÚ.TT

DUYÊN + Q.KHOA + AN PHÚ.TT 

Q.KHOA + AN PHÚ.TT + XUÂN HÀ.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + KIM HÀ.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + KIM HÀ.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + GIANG.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + GIANG.SB

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.QUANG + G.ĐỨC + VIỆT.SB(S)

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + DUNG.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + DUNG.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + GIANG.SB

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

HUỲNH THỊ NHÌ

BÙI THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÊNG

NGÔ THỊ THƠ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NĂM

ĐINH THỊ THỌ

NGUYỄN THỊ LẸ

TRẦN THỊ LIÊN

LÊ THỊ LỊCH

NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG

PHẠM THỊ NHƯ

PHẠM THỊ SEN

LÊ THỊ HỒNG PHÊ

LƯƠNG THỊ THÚY HÀ

MAI THỊ YẾN

ĐỖ THỊ BẢO TRÂN

TRẦN THANH BÌNH

NGUYỄN NGỌC NGOAN

HOÀNG THỊ HÀ LIÊN

TỪ KIM TUYẾN

BN SẢN A

BN SẢN A

TIÊU THỊ MAI

KIM THỊ TẺN

TRẦN THỊ BÍCH

ĐINH THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ THANH

2293

2571

2580

2068

2172

106b

2223

2001

1913

1788

2456

2148

1994

2099

1952

2555

2581

1947

80b

1881

875

110b

1861

1902

2195

2052

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/04/2012 

Ngày: 12/04/2012 



1 1 80 5005 SSD độ III

1 2 44 2002 UXTC 16 tuần

17 3 53 4004 SSD độ III

17 4 45 2022 UXTC 14 tuần

17 5 33 0000 NXTC 16 tuần + VS I/VMC NXTC

18 6 16 ĐT U hạ vị 20cm

18 7 47 1011 UXTC 16 tuần

18 8 46 3023 UBT (T) 6 cm/VMC UBT

21 9 66 8005 UXTC 16 tuần + Sa thành trước ÂĐ

21 10 46 2002 UXTC 15 tuần/VMC 2 lần

21 11 39 2002 NXTC 14 tuần

12 42 2022 UXTC 15 tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 47 1001 SSD độ III

1 2 26 ĐT U hạ vị 28cm

1 3 44 3013 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

17 4 68 7007 SSD độ III

17 5 50 2002 UXTC 16 tuần/K giáp đã ĐT

17 6 26 ĐT NXTC 15tuần

18 7 54 4014 UXTC 15 tuần

18 8 50 ĐT UXTC 10cm

18 9 47 2002 UXTC 17 tuần

18 10 44 3003 UXTC 16 tuần

21 11 89 3002 UBT(P) 19cm

21 12 47 ĐT UXTC 16 tuần

21 13 39 2011 NXTC 15tuần

14 41 2022 UXTC 15 tuần

15 42 2002 NXTC 6cm có cuống

16 39 3003 UBT , CĐPB: Nang nước cạnh TV

16 17 0

16 18 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HOÀI THƯ + VĂN + BIÊN.SB(S)

HOÀI THƯ + NHƯ ANH + BÌNH.SB(C)

M.LOAN + A.THƯ4 + MAI.SB

M.LOAN + A.THƯ4 + MAI.SB

H.HIỆP + ÁI + TRÚC MỸ.SB

H.HIỆP + ÁI + TRÚC MỸ.SB

H.HIỆP + ÁI + TRÚC MỸ.SB

DỰ BỊ

NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT+ LỊCH.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + LINH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + LINH.SB

V.HÒA + THANH THÚY + THỊ LỆ.SB

DỰ BỊ

MỸ HẠNH2 + ĐOAN + AN.SB(S)

MỸ HẠNH2 + TRẦN ANH.SB + PHƯƠNG ANH.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT 

THU THỦY + NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT 

LỢI + THU.YQG + THI.YQG  

TH.VÂN + NHU + NHẬT LỆ.SB  

TH.VÂN + NHU + NHẬT LỆ.SB  

TH.VÂN + NHU + NHẬT LỆ.SB  

V.HÒA + THANH THÚY + THỊ LỆ.SB

V.HÒA + THANH THÚY + THỊ LỆ.SB

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

LỢI + THU.YQG + THI.YQG    

LỢI + THI.YQG + THU.YQG  

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt PP có u, KTSD

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP, Sửa thành Â Đ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

LÂM THỊ GÁI

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ NGHĨ

VÕ THỊ LIÊN

ĐẶNG THỊ CẢNH

NGUYỄN THỊ KIM ANH

TRỊNH THỊ LINH

VÕ THỊ HIỆP

ĐOÀN THỊ THANH BÍCH

LÝ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ TUYỀN

NGUYỄN THỊ HỒNG

LÊ KIM DUNG

LÂM THỊ HỒNG HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ YẾN

PHAN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ NGỌC NGA

MÃ THANH THÂM

NGUYỄN THỊ KIM KHOẢNG

NGÔ THỊ LIÊN

LÂM THỊ HỒNG

LÊ THỊ RƯNG

LƯƠNG THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAI

ĐÀO MINH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ QUÊ

TRƯƠNG THỊ THU HÀ

VÕ THỊ HỒNG THU

1997

1972

2003

2031

2236

1993

2222

2058

2171

2089

2334

2018

2463

110b

2002

1959

2128

2064

1988

2369

1978

2323

1995

2209

2015

2400

2041

1971

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/04/2012 



Ngày 6 tháng 4 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


